Trường THPT Ngô Gia Tự                   BÀI VIẾT SỐ 5 – Chương trình ngữ văn 10
           Tổ ngữ văn                                                            Thời gian : 90 phút.

Câu 1: (3 điểm) Nhân vật khách trong bài Phú sông Bạch Đằng là ai? Và ngao du  ở  những địa danh nào? Qua đó em hiểu gì về nhân vật khách?
Câu 2: (7 điểm) Hãy thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi.
ĐÁP ÁN – BÀI VIẾT SỐ 5

Câu 1: (3 điểm) :Đảm bảo đủ 3 ý.

- Nhân vật “Khách”-  tác giả phân thân để bộc lộ cảm xúc. (0,5 điểm)
- Khách: Gương buồm lướt bể chơi trăng qua những địa danh .

 + Sông nguyên tương, Vũ huyệt, Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt, Đầm Vân Mộng…→H/ả ước lệ chỉ địa danh Trung hoa.(0,75 điểm)
+ Cửa Đại than, bến Đông triều, Sông Bạch Đằng→H/ả thực có thật→ địa danh đất Việt.
(0,75 điểm)
- Khách xuất hiện với tư thế con người có tâm hồn phóng khoáng, mang tráng chí bốn phương
thích du ngọan, dạo chơi không chỉ để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên mà còn nhằm tìm hiểu , nghiên cứu lịch sử và cảnh trí đất nước.(1 điểm)
Câu 2: (7 điểm)
  Yêu cầu

 1. Kỹ năng 

 - H/s biết cách viết bài văn thuyết minh thể hiện ở việc h/s biết cách tổ chức kết cấu VB  phù hợp, đảm bảo tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

 -Văn viết có cảm xúc, diễn đạt mạch lạc, trôi chảy, từ, câu chính xác

II .  Nội dung :  H/s thuyết minh theo nhiều cách khác nhau nhưng cơ bản phải làm nổi bật những vấn đề sau:

-  Giới thiệu sơ lược về tác giả Nguyễn Trãi với một số thông tin:
1. Cuộc đời : (3 điểm)
+ Năm sinh, năm mất: 1380-1442.
+ Tên hiệu: ức Trai.
+ Quê quán: làng Chi Ngại (Chí Linh- Hải Dương) sau dời đến Nhị Khê (Thường Tín- Hà Tây).

+ Gia đình: cha, mẹ...
→Xuất thân trong một gia đình  hai truyền thống lớn: yêu nước và văn hoá ,văn học. 

-  Trước khởi nghĩa lam Sơn (1380- 1428).
 + Thuở nhỏ, Nguyễn Trãi chịu nhiều mất mát đau thương : mẹ và ông ngoại mất sớm.

 + Bi kịch nước mất nhà tan...
-  Thời kì làm quan dưới triều Lê(1428-1438): Suốt đời tận trung với nước nhưng bị gian thần gièm pha, vua nghi kị, phải chịu án tru di tam tộc thảm khốc.
→Nêu đánh giá khái quát về Nguyễn Trãi: người anh hùng văn võ song toàn, nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.
2. Sự nghiệp thơ văn.(3 điểm)
+ Những tác phẩm chính : Tác phẩm viết bằng chữ Hán: quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo…Tác phẩm viết bằng chữ Nôm: Quốc âm thi tập. Dư địa chí…
-  Nguyễn Trãi - nhà văn chính luận kiệt xuất: 

- Nguyễn Trãi - nhà thơ trữ tình sâu sắc.

→Nhận xét chung: Đánh giá về vị trí, tầm vóc của Nguyễn Trãi: (1 điểm)
Nguyễn Trãi là bậc đại anh hùng của dân tộc, một nhân vật toàn tài hiếm có, một danh nhân văn hoá TG. Đồng thời là người chịu oan khiên thảm khốc nhất trong lịch sử chế độ PK VN.

 * Gv có thể linh động thang điểm để chấm cho phù hợp với bài làm của HS. 
                                                                                                                         - 

